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Quy trình số 07: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
(Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum)

	Trình tự thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện (ngày/ngày làm việc)
	Kết quả/sản phẩm

	Bước 1
	- Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ theo thành phần hồ sơ. 

- Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng Quản lý dịch bệnh.
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y
	¼ ngày làm việc
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/ Phiếu kiểm soát hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

	Bước 2
	Phân công Công chức được ủy quyền kiểm dịch thuộc phòng Quản lý dịch bệnh giải quyết.
	Lãnh đạo Phòng Quản lý dịch bệnh
	¼ ngày làm việc
	Phiếu kiểm soát hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)

	
	1/ Thực hiện việc kiểm dịch theo thời gian và địa điểm đã hẹn
- Trường hợp 1:Động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ cơ sở nuôi trồng thủy sản chưa được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc chưa được giám sát dịch bệnh theo quy định hoặc từ cơ sở thu gom, kinh doanh vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. 

+ Tại thời điểm kiểm tra sẽ thực hiện lấy mẫu để gửi xét nghiệm theo quy định.

- Trường hợp 2:Động vật thủy sản sử dụng làm giống xuất phát từ  các cơ sở nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh hoặc được giám sát dịch bệnh. 

- Trường hợp 3: Động vật thủy sản thương phẩm xuất phát từ vùng công bố dịch. 

- Tại thời điểm kiểm tra sẽ thực hiện lấy mẫu để gửi xét nghiệm theo quy định. 

- Trường hợp 4:Sản phẩm động vật thủy sản xuất phát từ vùng công bố dịch.
	Công chức được ủy quyền kiểm dịch thuộc phòng Quản lý dịch bệnh
	- 1,5 ngày làm việc đối với Trường hợp 2;

- 3,5 ngày làm việc đối với Trường hợp 1, 3 và 4
	- Phiếu kiểm soát hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ)
- Biên bản lấy mẫu xét nghiệm (Trường hợp 1,3).

- Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

	
	2/ Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Căn cứ kết quả kiểm dịch, kết quả xét nghiệm mẫu của tổ chức, cá nhân, thực hiện:
	
	
	

	
	2.1/ Trường hợp động vật và sản phẩm động vật thủy sản không đạt yêu cầu: Công chức được ủy quyền kiểm dịch hướng dẫn chủ hàng xử lý lô hàng theo quy định pháp luật và thông báo không cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật, nêu rõ lý do và gửi lại cho tổ chức, cá nhân.
	
	
	

	
	2.2/ Trường hợp động vật và sản phẩm động vật thủy sản đạt yêu cầu:
- Ký, vào số Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Văn phòng Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Thu phí, lệ phí theo quy định.

- Hồ sơ lưu trữ tại Phòng Quản lý dịch bệnh.
	
	
	

	Tổng thời gian giải quyết TTHC:  


	- 02 ngày làm việc đối với trường hợp 2.
 - 04 ngày làm việc đối với trường hợp 1,3 và 4.


